
 

 

 
 

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHIẾU BENQ 
 

DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. 

 Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau: 

 

*CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HÃNG BENQ CHO CÁC MODEL MÁY CHIẾU: 

- Công nghệ: DLP 

- Công nghệ Đài Loan - Xuất xứ: China 

- Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1.000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước 

 

Để biết thêm chi tiết và các tính năng nổi trội của các dòng máy chiếu, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại trang 

Web: ducphap.com hoặc ducphap.vn 

 

TÊN SẢN 

PHẨM  
THÔNG SỐ SẢN PHẨM SL 

ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

 

 

MS550 

 

Cường độ sáng: 3,600 Ansi lumen 

Độ phân giải: SVGA, 800x600 

Độ tương phản: 20,000:1 

Công suất bóng đèn: 200W 

Tuổi thọ bóng đèn: Normal 5000 hr/Economic 10000 hr 

Loa mono: 2W x 1 

Cổng kết nối: PC (D-sub 15pin) x 2, Monitor out (D-sub 

15pin) x 1, HDMI (v1.4a) x 2, Composite Video in (RCA) 

x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) 

x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, USB (Type Mini B) x 1, 

RS232 (DB-9pin) x 1 

01 9.350.000 

MX550  Cường độ sáng: 3600 Ansi Lumens 

Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768 ) 

Độ tương phản: 20.000:1 

Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ 

Loa: 2w 

Cổng kết nối: PC (D-sub)x 1, Monitor out (D-sub 15pin)x 

1, S-Video in (Mini DIN 4pin)x 1, Composite Video in 

(RCA)x 1, HDMI x 2, USB Type Mini B x 1, Audio in 

(3.5mm Mini Jack)x 1, Audio out (3.5mm Mini Jack)x 1, 

RS232 (DB-9pin)x 1,IR Receiver x 2, Security Bar x 1 

01 
 

CALL 

MS610 

Độ sáng 4000 Lumens 

Độ phân giải SVGA (800x600) 

Độ tương phản 20000: 1 

Tuổi thọ bóng đèn 4000 giờ bình thường Eco 10000 giờ 

SmartEco 8000 giờ Đèn 15000 giờ 

01 CALL 



 

 

 

Loa 2Wx1 

 

MX535 

 

Độ sáng 3600 lumen 

Độ phân giải XGA, 1024 x 768 
Độ tương phản 15000:1 

Tuổi thọ bóng đèn 5000/10000/15000 hrs 

(Normal/Eco/SmartEco) 

Loa 2W x 1 

Kết nối VGA / PC (D-sub) x2 VGA / Monitor out (D-sub 

15pin) x1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x1 Composite 

Video in (RCA) x1 HDMI x2 (1.4a) USB Type Mini B x1 

(Download & Page up/down) Audio in (3.5mm Mini Jack) 

x1 Audio out (3.5mm Mini Jack) x1 RS232 (DB-9pin) x1 

IR Receiver x1 (Front) Security Bar x1 

01 11.330.000 

MX611 

 

Cường độ sáng : 4000 Ansi lumens 

Độ phân giải thực : XGA (1024 x 768) 

Độ tương phản : 20.000 :1 

Tuổi thọ bóng đèn : 15.000h 

Cổng kết nối : Computer In (D-sub 15pin, Female) 

x1,Monitor out (D-sub 15pin,Female) x1,Composite 

Video(RCA) x1, S-Video, HDMI-1, HDMI-2/MHL x1, 

Audio in(mini jack) x1,Audio out(mini jack) x1, USB 

TypeA(1.5A power) x1,USB Type min B(For Page 

up/down and FW upgrade) x1,RS232 In (D-sub 9pin, 

male) x1,IR Receiver(Front+Top) x2 

01 CALL 

 

MW550 

 

 

Cường độ sáng: 3,600 Ansi 

Tương phản: 20,000:1 

Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén WUXGA 

(1920x1200) 

Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ  

Kết nối: PC (D-sub 15pin) x 2, Monitor out (D-sub 15pin) x 1, 

HDMI (v1.4a) x 2, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in 

(Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini 

Jack) x 1, USB (Type Mini B) x 1, RS232 (DB-9pin) x 1 

01 CALL 

MH733 

 

Độ sáng 4,000 Lumens 

Độ phân giải Full HD 1080p(1920x 1080) 

Độ tương phản 16,000:1 

Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ 

Loa 10W x1 

Kết nối Computer in (D-sub 15pin) x1 *integrate with 

component HDMI x2 MHL x 1 (Share with HDMI 2) 

Monitor out x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini 

Jack) x 1 Speaker 10W x 1 LAN (RJ45) x 1 USB (Type A) 

x2, one for Wireless dongle, one for USB reader USB 

(Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 

01 CALL 



 

 

TH683 

 

Độ sáng 3200 AL 

Độ phân giải 1080p (1920x 1080)  

Độ tương phản 10000:1  

Tuổi thọ bóng đèn 7000 giờ 

Kết nối PC in (D-sub 15pin) x1 HDMI x2 (HDMI with 

MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI with MHL2.0) 

Audio in (RCA) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out 

(Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x1 

(Download) USB (Type A) x1 (Charger) RS232 (DB-

9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear)  

01 CALL 

W1700 

 

Độ sáng 2200 ANSI Lumens 

Độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160) 

Hệ số tương phản 10.000:1 

Tuổi thọ: 4000 giờ 

Cổng kết nối HDMI-1 (HDMI 2.0 & HDCP 2.2)x1, 

HDMI-2 (HDMI 1.4a & HDCP 1.4)x1, Computer In-1 (D-

sub 15pin, Female)x1, USB Type A (1.5A power)x1 

USB Type mini B (Service)x1, Audio In (mini jack)x1 

Audio Out (mini jack)x1 RS232 In (D-sub 9pin, male)x1 

DC 12V Trigger (3.5mm Jack)x1, IR Receiver, 

Front+Top)x1 

01 CALL 

TK800 

 

Độ sáng 3000 ANSI lumens 

Độ phân giải 4K2K with 4-way XPR (1920 x 1080) 

Độ tương phản 10,000:1 

Tuổi thọ bóng đèn 10000 hours 

Loa 5W x 1 

Kết nối PC (D-Sub) x 1, HDMI x 2( HDMI 1: 2.0/HDCP 

2.2; HDMI 2: 1.4a/HDCP 1.4) USB Type A x1(2.0/Power 

Supply) ,USB Type mini B x 1 ,Audio in (3.5mm Mini 

Jack) x 1 ,Audio out (3.5mm Mini Jack) x 1 RS232 (DB-

9pin) x 1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x 1 IR Receiver 

2(Front/Top) Security Bar 1 

01 35.200.000 

 

MX631ST 

 

 

Cường độ sáng: 3,200 Ansi 

Tương phản: 13,000:1 

Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels); nén UXGA(1600 x 

1200) 

Tuổi thọ bóng đèn: 10000 giờ (LampSave); 6500 giờ 

(SmartEco); 4500 giờ (Normal); Công suất: 196W  

Kết nối: RGB inx2; RGB out x 1; Video: RCA x1,S-VIDEOx1; 

RS-232; Audio in x 2/out x 1; USB (Type Mini B) x1 

(Download & Page up/down ); USB (Type A) x1 (1.5A Power 

Supply; HDMI x 2 

01 16.720.000 



 

 

 

MÁY CHIẾU 

GẦN CHỐNG 

BỤI MW826ST 

 

 

 

 

 

 

Cường độ sáng: 3,400 Ansi 

Tương phản: 20,000:1 

Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén UXGA(1600 x 

1200) 

Tuổi thọ bóng đèn: 15,000 giờ (chế độ LampSave); 10,000 giờ 

(Eco); 8,000 giờ (SmartEco) 4,000 giờ (Normal); Công suất: 

200W 

Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-2 share with MHL), PC In (D-sub 

15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 

15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 

Audio In (mini jack) x 2, Audio L/R In (RCA) x 1 

Audio Out (mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control) 

RS232 (DB-9pin) x 1, USB (type A) x1 (power only 5V/1.5A) 

USB (type mini B) x 1 

01 CALL 

 

SIÊU GẦN 

MW855UST 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt hàng 

Cường độ sáng: 3,500 Ansi 

Tương phản: 10,000:1 

Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels); nén UXGA(1600 x 

1200) 

Tuổi thọ bóng đèn: 6000 giờ (LampSave); 4000 giờ (SmartEco); 

3000 giờ (Normal); Công suất: 240W 

Tích hợp loa mono 10W 

Kết nối: Computer In (D-sub 15pin) x 2 (Share with 

component), Monitor Out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video 

In (RCA) x 1, S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1, HDMI/ MHL x 

2 (HDMI 1 with MHL), Audio L/R In (RCA) x 1, Audio In 

(Mini Jack) x 1, Audio Out (Mini Jack) x 1, Speaker 10W x 2 

USB (Type mini B) x 1 (PointWrite interactive module) 

USB (Type B) x 1 (FW download), USB (Type A) x 1 (5V 2A 

Power for PT02 Touch module), RS232 (DB-9pin) x 1 

01 CALL 

 

SIÊU GẦN 

MH856UST 

 

 

 

 

Dự án, kín giá 

Đặt hàng 

Cường độ sáng: 3,500 Ansi 

Tương phản: 10,000:1 

Độ phân giải: FullHD 1080P 

Tuổi thọ bóng đèn: 3000/4000/7000 hours 

(Normal/Eco/SmartEco mode); Công suất: 280W  

Tích hợp loa mono 10W 

Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-1 share with MHL), PC In (D-sub 

15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 

15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 

Audio In (mini jack) x 1, Audio L/R In (RCA) x 1, Audio Out 

(mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control), RS232 (DB-

9pin) x 1, USB (type A) x 1 (5V 2A power supply), USB (type 

B) x1 (firmware download), USB (type mini B) x 1 (optional 

interactive camera) 

01 CALL 

SIÊU GẦN 

MW864UST 

 

 

Cường độ sáng: 3,300 Ansi 

Tương phản: 13,000:1 

Độ phân giải: WXGA (1,280 x 800 pixels) 

Tuổi thọ bóng đèn: 3000/4000/6000 hours 

(Normal/Eco/SmartEco mode); Công suất: 240W 

Tích hợp loa mono 10W x 2 

Kết nối: HDMI x 2 (HDMI-1 share with MHL), PC In (D-sub 

15pin) x 2 (share with component video), Monitor Out (D-sub 

15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-Video In x 1 

Audio In (mini jack) x 1, Audio L/R In (RCA) x 1, Audio Out 

01 CALL 



 

 

Dự án, kín giá 

Đặt hàng  

(mini jack) x 1, LAN RJ45 x 1 (LAN control), RS232 (DB-

9pin) x 1, USB (type A) x 1 (5V 2A power supply), USB (type 

mini B) x 2 

 

➢ Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT 

➢ Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện 

➢ Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM                                                                                                                                                         

➢ Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng.  

➢ Tài khoản thanh toán: 

-     Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp 

- Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 

                                                                                                                                     KINH DOANH 

                                                                                                                                          ( Ký Tên ) 

 

 

 


